
Toán Lý Hóa

1 Đào Tiến Thành Nam 19/5/1997 TP Nam Định - Nam Định 2 99.00095 5.5 6.0 6.2 17.70

1 Trương Anh Tuấn Nam 8/4/1996 Mường Tè - Lai Châu 1 6.6 6.80 6.40 19.80

TBC lớp 10TBC lớp 11TBC lớp 12

Cập nhật đến ngày 20 tháng 9 năm 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ 

*****
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CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

(Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 )

(Xét tuyển dựa theo kết quả học tập lớp 10; 11 và 12)

 Cập nhật đến ngày 20 tháng 9 năm 2015

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

V. Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa 

VI. Ngành Quản lý đất đai 

I. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 

Ghi 

chú 

I. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng:

Kết quả Tổng 

điểm 
Họ và tên GT Ngày sinh Quê quán KV Mã HS

II. Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng: 

III. Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước: 

TT

II. Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng: 

III. Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước:

IV. Ngành Kế toán: 

Ngày sinh 
Ghi 

chú 
KVTT Mã HS

Tổng 

điểm 

Kết quả
Quê quán Họ và tên GT



1 Đoàn Thị Mận Nữ 28/8/1996 Trực Ninh - Nam Định 2NT 6.0 5.70 6.20 17.90

ĐM1 ĐM2 ĐM3

1 Lê Thị Phương Nữ 6/4/1996 Thiệu Hóa - Thanh Hóa 2NT 3.00 6.75 3.00 12.75

Tổng 

điểm 

Ghi 

chú 
GT Ngày sinh Khối

Kết quả

I.Ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng:

VI. Ngành Quản lý đất đai 

II. Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng:

III. Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước: 

IV. Ngành Kế toán:

V. Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa

IV. Ngành Kế toán: 

V. Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa 

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

(Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2015)

Quê quán KV Số BDTT Họ và tên 

( Cập nhật đến ngày 20 tháng 9 năm 2015)

VI. Ngành Quản lý đất đai 
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